
1
Lê  Minh  

Phùng

003035/BĐ-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

hệ Nội Nhi.

Bổ sung: Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh. 

Quyết định số 892/QĐ-

SYT ngày 04/6/2019

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Chịu trách nhiệm CMKT 

Trung tâm Y tế Hoài Ân

Cở sở: Phòng khám chuyên khoa Nội 

Địa chỉ: thôn An Thường 2, xã Vạn Đức, 

tỉnh Gia Lai 

Từ thứ hai đến thứ 6:11 giờ 45–13 giờ15; 

17 giờ 15 – 21 giờ 00. Thứ 7, CN: từ 7 giờ 

00 đến 20 giờ 00 ( khi không có lịch trực 

bệnh viện).

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa Nội 

Nhi 


2
Lê Văn 

Mạnh

0004899/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh

 Răng -Hàm- Mặt.

Bổ sung: Khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa. Quyết 

đinh số 1694/QĐ-SYT 

ngày cấp 22/8/2016

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

Nội khoa và Răng-Hàm- 

Mặt - Phó Giám đốc

Cơ sở: Phòng khám Nha khoa. Địa chỉ: 156 

Hùng Vương, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.

Từ thứ hai đến thứ 6: 11 giờ 45 – 13 giờ 

15.Tối: 17 giờ 20 – 20 giờ 00. Thứ 7, CN: 

từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 00( khi không có lịch 

trực bệnh viện)

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt

Thông tin đăng ký hành nghề tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có) 

STT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn
Ghi 

chú

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI ÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI ÂN

2. Địa chỉ: Thôn An Thường 2, xã Vạn Đức , tỉnh Gia Lai

3. Thời gian hoạt động hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật



3
Võ Thị Phi 

Trinh

002979/BĐ-

CCHN Khám thai, đỡ đẻ thường

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân Hộ sinh - Trưởng 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn và dinh dưỡng.  

Không

4
Phạm Văn 

Tòng

002977/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cử nhân Điều dưỡng Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn và 

dinh dưỡng -

Trưởng phòng Phòng Tổ 

chức - Hành chính

Không

5
Đinh Thị 

Thu Sương

0003002/BĐ-

CCHN 

Khám thai, đỡ đẻ thường

Bổ sung: Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ của 

Hộ sinh quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015, 

Quyết định số 3705/QĐ-

SYT ngày cấp 

27/12/2018.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Hộ sinh trung học - NV 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn và dinh dưỡng.
Không

6
Trần Văn 

Trí

007639/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, Kỹ 

thuật Y

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng hạng IV- NV 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn và dinh dưỡng 

Không



7
Nguyễn 

Văn Hiệp

003701/BĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội Nhi

Bổ sung: Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

Quyết định số 1005/QĐ-

SYT ngày cấp 23/7/2020

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội Nhi. Người 

phụ trách bộ phận chuyên 

môn khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh.

Không

8

Huỳnh 

Văn 

Trường

0003008/BĐ-

CCHN 

Xét nghiệm

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Cử nhân Xét nghiệm-  Phó 

Trưởng khoa Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

9

Nguyễn 

Xuân 

Quang

0003025/BĐ-

CCHN
Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Nội tổng hợp - NV 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Cơ sở: Phòng khám và điều trị chuyên khoa 

Nội khoa. Địa chỉ: thôn Gò Cau, xã Hoài Ân 

- tỉnh Gia Lai.

Từ thứ hai đến thứ 6:11 giờ 45 – 13 giờ 

15;17 giờ 15 – 20 giờ 00. Thứ 7, CN: từ 7 

giờ 00 đến 20 giờ 00.

Vị trí chuyên môn: Khám và điều trị bệnh 

Nội tổng hợp 

10
Võ Văn 

Nghĩa

0003009/BĐ-

CCHN 
Xét nghiệm

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

KTV Xét nghiệm - NV 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Không

11
Trần Thị 

Trúc

003011/BĐ-

CCHN 


 Chuyên khoa Xét 

nghiệm

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

KTV chuyên khoa xét 

nghiệm- NV Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không



12

Đặng 

Thành 

Nhân

003013/BĐ-

CCHN 


kỹ thuật viên kỹ thuật 

hình ảnh y học

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân hình ảnh Y học - 

NV Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

13
Đinh Văn 

Phép

006123/BĐ-

CCHN 


Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân hình ảnh Y học - 

NV Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

14
Đặng Thị 

Thu Trang 

005025/ BĐ- 

CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

KTV xét nghiệm - NV 

Khoa Xét nghiệm -

 Chẩn đoán hình ảnh

Không

15
Lê Thị 

Thúy Diễm

007871/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, Kỹ 

thuật Y

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

CĐ điều dưỡng - NV Khoa 

Khám bệnh
Không

16

Nguyễn 

Thị Kim 

Chánh

004684/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, Kỹ 

thuật Y

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng cao đẳng- NV 

Khoa Khám bệnh
Không



17
Lê Thị 

Diễm

002964/BĐ-

CCHN

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Bổ sung: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt, Quyết 

định số 1761/QĐ-SYT 

ngày cấp 26/10/2020

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi - NV 

Khoa khám bệnh

Không

18

Nguyễn 

Thị Thi 

Nhân

005569/BĐ-

CCHN 


Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng hạng IV nha 

khoa - NV Khoa Khám 

bệnh

Không

19
Lê Minh 

Đường

002962/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Y sĩ - NV Khoa Khám bệnh Không

20
Nguyễn 

Như Thúy

002963/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Y sĩ đa khoa - NV Khoa 

Khám bệnh
Không

21
Trần Thị 

Tâm Thảo

000672/GL-

GPHN 


Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 

09 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Cử nhân Điều dưỡng  - 

Nhân viên khoa Khám bệnh
Không



22
Nguyễn 

Diệp Xuân

005139/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng cao đẳng - NV 

Khoa Khám bệnh
Không

23
Nguyễn 

Minh Trí

007900/BĐ-

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

hệ Nội Nhi

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Bác sĩ Khoa khám bệnh -

trưởng Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, HIV/AIDS, 

YTCC và ATTP. 

Không

24

Nguyễn 

Hữu  

Khanh

0003706/BĐ- 

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

hệ Nội tổng hợp

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ  khám bệnh chữa 

bệnh hệ Nội tổng hợp - 

Người phụ trách bộ phận 

chuyên môn Khoa Khám 

bệnh

Không

25
Nguyễn 

Thị Mỷ Lệ

006541/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng cao đẳng - NV 

Khoa Khám bệnh
Không

26
Trương 

Thị Mỹ Lộc

004530/BĐ-

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

hệ Nội Nhi

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ  khám bệnh chữa 

bệnh hệ Nội Nhi - NV 

Khoa khám bệnh

Không



27
Đặng Thị 

Ni

001074/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng cao đẳng - NV 

Khoa Khám bệnh
Không

28
Đỗ Văn 

Cúc

003022/BĐ-

CCHN
Khám và điều trị bệnh 

Nội – Nhi

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ  khám và điều trị 

bệnh Nội  - Nhi. Người 

phụ trách bộ phận chuyên 

môn Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc

Không

29

Nguyễn 

Thị Kiều 

Oanh

000648/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 26 tháng 

08 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng -  

Điều dưỡng trưởng Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Không



30
Nguyễn 

Thị Lai

000656/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 05 tháng 

09 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng -  

NV Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc

Không

31
Trần Quốc 

Cường

003023/BĐ-

CCHN
Khám và điều trị bệnh 

Nội – Nhi

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Nội – Nhi - NV Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Không

32
Lê Ánh 

Dũng

003024/BĐ-

CCHN
Khám và điều trị bệnh 

Nội – Nhi

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Nội – Nhi - NV Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực 

và Chống độc

Không



33
Lê Thành 

Nha

0004958/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp.

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015, 

Quyết định số Số 

3725/QĐ-SYT ngày cấp  

 27/12/2018.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng -  

NV Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc

Không

34
Đỗ Thị 

Vọng

002985/BĐ-

CCHN

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp.

Bổ sung: Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015, 

Quyết định số 3719/QĐ-

SYT ngày 27/12/2018.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng trung học -  

NV Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc

Không



35
Cao Thị 

Mỹ Hiếu

007865/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Điều dưỡng cao đẳng-  NV 

Khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc

Không

36
Phạm Thị 

Hòa Hợp

044376/HCM-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng -  

NV Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc

Không

37
Phan Thị 

Thanh Nhã

0003030/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Nhi khoa 

Bổ sung: Khám bệnh 

chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa, Quyết 

định số 1690/ QĐ-SYT 

ngày cấp 22/8/2016

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Nội Nhi  - Người phụ 

trách bộ phận chuyên môn 

khoa Nhi

Không



38
Đào Thị 

Thanh Như

007572/BĐ- 

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng -  

NV Khoa Nhi
Không

39
Đỗ Thị 

Hường

007362/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng - 

Nhân viên khoa Nhi
Không



40
Hồ Thị 

Diệu Thơ

000668/GLGP

HN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh 

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 9 

năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân Điều dưỡng khoa 

Nhi - NV Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, HIV/AIDS, 

YTCC và ATTP

Không

41
Huỳnh Thị 

Sang

000673/GLGP

HN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh 

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 9 

năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân Điều dưỡng khoa 

Nhi- NV Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, HIV/AIDS, 

YTCC và ATTP

Không



42
Nguyễn 

Thị Tánh

000670/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 

09 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng - 

Nhân viên khoa Nhi
Không

43
Trần Đình 

Đạt

000682/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 11 tháng 

09 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng - 

Điều dưỡng trưởng khoa 

nhi

Không



44
Nguyễn 

Hồng Ngân

005255/BĐ-

CCHN
Khám và điều trị bệnh 

chuyên khoa Nhi

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh chuyên khoa Nhi - 

NV khoa Nhi

Cơ sở: Phòng khám Nhi khoa. Địa chỉ: Khu 

phố Nhuận An Đông, Phường Hoài Nhơn 

Đông, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Từ thứ hai đến thứ 6:18 giờ 00 -20 giờ 00. 

Thứ 7, CN: từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 00 ( khi 

không có lịch trực bệnh viện).

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ  khám và điều trị 

bệnh chuyên khoa Nhi

45
Nguyễn 

Đỉnh

003032/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

hệ Nội Nhi.

Bổ sung: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt, Quyết 

định số 1269/QĐ-SYT 

ngày cấp 21/7/2019 


7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh hệ Nội Nhi. Người 

phụ trách bộ phận chuyên 

môn khoa Nội và Điều trị 

nghiện chất.

Cơ sở: Phòng khám chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt ( Nha khoa Tâm Phúc). Địa chỉ: 

Đường 54 Trần Hưng Đạo - thị xã Hoài 

Nhơn- tỉnh Gia Lai.

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu: 

18 giờ 00 – 21 giờ 00. Thứ 7, CN: từ 7 giờ 

00 đến 20 giờ 00 ( khi không có lịch trực 

bệnh viện).

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh khuyên khoa Răng - hàm -mặt

46
Nguyễn 

Thị Thơm

000489/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

V bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 22 tháng 

01 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Bác sỹ - NV khoa Nội và 

Điều trị nghiện chất 
Không



47

Võ Thị 

Thanh 

Thảo

000676/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 

09 năm 2030

8 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Điều dưỡng hạng III khoa 

Nội ĐTNC -

Nhân viên Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn và dinh 

dưỡng.

Không

48
Nguyễn 

Thị Đồng

004529/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, Kỹ 

thuật Y

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Cao đẳng điều dưỡng khoa 

Nội -ĐTNC - NV Khoa 

Xét nghiệm -

 Chẩn đoán hình ảnh

Không

49

Nguyễn 

Thị Mai 

Phương

006069/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng - NV 

khoa Nội và Điều trị 

nghiện chất 

Không



50

Bùi Thị 

Thanh 

Phương

000643/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 26 tháng 

08 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng -Điều 

dưỡng trưởng khoa Nội và 

Điều trị nghiện chất 

Không

51
Phạm Thị 

Việt Ngân

007156/BĐ-

CCHN 


Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, Kỹ 

thuật Y

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng hạng IV- NV 

Khoa Nội và Điều trị 

nghiện chất 

Không



52
Trần Thị 

Quyết

004986/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Cử nhân Điều dưỡng - NV 

khoa Nội và Điều trị 

nghiện chất 

Không

53
Trương 

Thị Lắm

005218/BD - 

CCHN

Điều dưỡng viên. Thực 

hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 07/10/2015.

Thời gian trực tiếp 

khám bệnh, chữa bệnh 

liên tục thời điểm cấp 

CCHN: 9 tháng

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng - NV 

khoa Nội và Điều trị 

nghiện chất 



54

Nguyễn 

Thị Út 

Quyên

001177/GL-

GPHN

Phạm vi hành nghề: Quy 

định tại Phụ lục số XII 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 30 tháng 

03 năm 2031.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo lịch phân công 

Điều dưỡng cao đẳng - NV 

khoa Nội và Điều trị 

nghiện chất 

55
Hồ Văn 

Mai

0003026/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị 

bệnh Mắt.

Bổ sung: Khám bệnh 

chữa bệnh Nội khoa, 

không làm thủ thuật 

chuyên khoa, Quyết 

định số 1547/QĐ-SYT 

ngày cấp 05/8/2016

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Mắt, chữa bệnh nội 

khoa không làm thủ thuật 

chuyên khoa. Người phụ 

trách bộ phận chuyên môn 

khoa Truyền nhiễm. 

Không



56
Lưu Thị 

Cẩm Giang

0003743/BĐ-

CCHN 


Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Điều dưỡng cao đẳng- NV 

Khoa Truyền nhiễm
Không

57
Đinh Thị 

Thu Thủy

000674/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 

09 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Cử nhân Điều dưỡng -

Điều dưỡng Khoa Truyền 

nhiễm

Không



58
Lê Thị 

Thủy Tiên

004940/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, Kỹ 

thuật Y

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Y sỹ - NV Khoa Truyền 

nhiễm
Không

59
Nguyễn 

Quang Thế

000517/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

V bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 22 tháng 

01 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Bác sĩ hạng III - NV Khoa 

Truyền nhiễm
Không

60
Huỳnh Thị 

Oanh

002970/BĐ-

CCHN

Khám bệnh và chữa 

bệnh bằng YHCT

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sỹ Khám bệnh và chữa 

bệnh bằng YHCT. Người 

phụ trách bộ phận chuyên 

môn khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng.

Không



61
Lê Văn 

Bình 

004590/BĐ- 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sĩ YHCT - NV Khoa 

Y học cổ truyền và phục 

hồi chức năng.

Không

62
Trần Thị 

Ngọc Ánh

000474/BĐ-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 09 tháng 

01 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

 Điều dưỡng- 

ĐD Trưởng Khoa Y học 

cổ truyền và

 phục hồi chức năng 

Không



63
Trần Văn 

Duy

000654/GL-

GPHN

Phục hồi chức năng quy 

định tại Phụ lục số XIV 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh.

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 05 tháng 

09 năm 2030.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Kỹ thuật Y -  Nv Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng 

Không

64
Phạm 

Ngọc Hậu

000292/BĐ- 

GPHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT- BYT- 

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Y sỹ - Nv Khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi chức 

năng 

Không

65
Nguyễn 

Văn Đệ

002968/BĐ-

CCHN
Khám bệnh và chữa 

bệnh bằng YHCT

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Y sĩ YHCT khám và điều 

trị bệnh bằng YHCT -NV 

Khoa Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng

Không



66

Nguyễn 

Thị Kim 

Minh

0003017/BĐ-

CCHN Phục hồi chức năng

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

KTV trung học phục hồi 

chức năng-  NV Khoa Y 

học cổ truyền và phục hồi 

chức năng

Không

67
Trần Văn 

Sơn

005513/BĐ-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sỹ (hạng III). Người 

phụ trách bộ phận chuyên 

môn khoa Ngoại.

Cở sở: Tiêm chủng Minh Tâm 6. Địa chỉ: 

Số 09 đường Nguyễn Tất Thành, xã Hoài 

Ân, tỉnh Gia Lai.

Thời gian làm việc: Thứ 7, CN: từ 7 giờ 00 

đến 11h00 ( khi không có lịch trực bệnh 

viện).

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ khám sàng lọc



68
Võ Hữu 

Tín

003542/BĐ- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Ngoại- Sản.

Phạm vi hành nghề được 

điều chỉnh bổ sung: 

Phạm vi hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa Ngoại ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 32/2023/TT-BYT

ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế về việc quy định 

chi tiết

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

Quyết

định số: 4693/QĐ- SYT 

ngày 30/12/2025.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại- Sản - NV 

khoa Ngoại  
Không

69

Nguyễn 

Thị Ánh 

Nguyệt

000667/GL-

GPHN.

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 

09 năm 2030

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Cử nhân điều dưỡng- NV 

khoa Ngoại 
Không



70
Trần Đức 

Dư

0003540/BĐ-

CCHN.

Tiêm (chích), thay băng, 

đếm mạch, đo nhiệt độ, 

huyết áp

Bổ sung: Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015, 

Quyết định số 3717/QĐ-

SYT ngày cấp 

27/12/2018.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Điều dưỡng trung học - 

NV khoa Ngoại  
Không

71
Đinh Thị 

Việc

000276/BĐ-

GPHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên. Giấy phép này có 

thời hạn đến ngày 

05/8/2029.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Điều dưỡng viên - NV 

Khoa Ngoại
Không



72

Nguyễn 

Thanh 

Vương

060199/HCM-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

7 giờ 00 - 11 giờ 30 

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Điều dưỡng viên - NV 

Khoa Ngoại
Không

73 Hồ Thế Hải 
007406/BĐ- 

CCHN

Khám phát hiện và xử 

trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

7 giờ 00 - 11 giờ 30 

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ YHDP khoa Ngoại - 

NV Khoa Kiểm soát bệnh 

tật, HIV/AIDS, YTCC và 

ATTP

Không

74
Nguyễn  

Đình Song

0004763/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị bệnh 

Sản phụ khoa.

Bổ sung: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt, Quyết 

định số 193/QĐ-SYT 

ngày cấp 23/01/2018

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sỹ khám và điều trị 

bệnh Sản phụ khoa. Người 

phụ trách bộ phận chuyên 

môn khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản- Phụ sản.

Cở sở: Phòng khám Nha khoa Quốc tế Sài 

Gòn. Địa chỉ: Số 33 Quang Trung, xã Hoài 

Ân, tỉnh Gia Lai.

Thời gian: Từ thứ hai đến thứ 6: 11 giờ 45 – 

13 giờ 15; 17 giờ 15 – 20 giờ 00. Thứ 7, 

CN: Từ 6 giờ 00 đến 20 giờ 00 (khi không 

có lịch trực bệnh viện).

Vị trí chuyên môn: Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Răng - Hàm - Mặt 

75

Nguyễn 

Thị Hồng 

Phụng

000212/BĐ-

GPHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

CN điều dưỡng phụ sản - 

điều dưỡng trưởng khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản - Phụ sản

Không



76
 Nguyễn 

Thị Dung

004572/ BĐ- 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Ngoại- Sản

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Ngoại- Sản - NV 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

Không

77
Bùi Thị 

Hậu

000671/GL-

GPHN

Quy định tại Phụ lục số 

XII bàn hành kèm theo 

Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế 

về việc quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh

Giấy phép này có thời 

hạn đến ngày 08 tháng 

09 năm 2030

7giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Cử nhân Điều dưỡng - NV 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

Không

78
Lê Thị 

Kim Huệ

0003005/BĐ-

CCHN 

Khám thai, đỡ đẻ 

thường.

Bổ sung: Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ của 

Hộ sinh quy định tại 

TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Hộ sinh trung học - NV 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

Không

79
Phan Thị 

Hồng Ngãi

006173/BĐ-

CCHN 


Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của hộ 

sinh quy định tại TTLT 

số 26/2015 /TTLT-BYT-

BNV

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Hộ sinh cao đẳng - NV 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

Không



80
Trần Thị 

Xuyên

007141/BĐ-

CCHN

Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Hộ sinh cao đẳng - NV 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

Không

81
Nguyễn  

Thị Tỏa

002980/BĐ-

CCHN 


Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân Hộ sinh khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản - Phụ sản -Phó trưởng 

phòng Điều dưỡng

Không

82
Hồ Lệ 

Nhơn

004965/BĐ-

CCHN 


Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của hộ 

sinh quy định tại TTLT 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Hộ sinh cao đẳng - NV 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản

Không



83
Nguyễn 

Tấn Tường

0003021/BĐ-

CCHN

Khám và điều trị

 bệnh Nội tổng hợp

Bổ sung: Gây mê hồi 

sức, Quyết định số 

54/QĐ-SYT ngày cấp 

09/01/2018

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh Nội tổng hợp, gây mê 

hồi sức. Người phụ trách 

bộ phận chuyên môn khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức.

Không



84
Lê Thanh 

Tuân

002555/BĐ- 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa.

Phạm vi hành nghề được 

điều chỉnh bổ sung: 

Phạm vi hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số 

V và Phụ lục số IX theo 

chuyên khoa Gây mê 

hồi sức ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT

ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế về việc quy định 

chi tiết

một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

Quyết

định số: 4694 /QĐ- SYT 

ngày 30/12/2025

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa- NV khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức

Không

85
Hồ Việt 

Huy

003016/BĐ-

CCHN 


Thực hiện theo phạm vi 

hoạt động chuyên môn  

theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

viên.

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Tham gia trực bệnh viện 

24/24 theo phân công 

Cử nhân Điều dưỡng - 

chuyên ngành gây mê hồi 

sức - Điều dưỡng trưởng 

khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức

Không



86
Võ Thị 

Cẩm Tuyền

0003855/BĐ-

CCHN Gây mê, hồi sức

7 giờ 00 - 11 giờ 30

13 giờ 30 - 17 giờ 00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Điều dưỡng viên trung cấp 

- chuyên ngành gây mê hồi 

sức - NV khoa Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

Vạn Đức, ngày 04 tháng 5 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Lê Minh Phùng
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